
 
  

 

 

 
 

   
  

 

 
 

  
 

    
  

          

          

 
  

 
    

  

SỔ TỔNG HỢP SỐ LIỆU NHẬN VẬN ĐỘNG TÀI TRỢ BẰNG HIỆN VẬT 

 Nội dung vận động: Ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3  

 (Cập nhật  đến 17g00 ngày 18/9/2024)  

 
 

   

STT 

Ngày, 

tháng, 

năm nhận 

Họ tên tập thể/cá 

nhân đóng góp 

Địa chỉ 

của 

người 

đóng góp 

Loại hàng 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Ghi chú 

Đã thực 

hiện phân 

phối đến các 

đơn vị 

Phiếu 

1 09-11-24 
Nhóm thiện 

nguyện Liên Tâm 

Quận Gò 

Vấp – 

anh Minh 

Điền 

áo phao bao 10 PNK 1 Lào Cai PXK 01 

2 09-11-24 
Nhóm thiện 

nguyện Liên Tâm 

Quận Gò 

Vấp – 

anh Minh 

Điền 

Phao cứu 

sinh 
bao 3 PNK 1 Lào Cai PXK 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2024 BAN VẬN ĐỘNG CỨU TRỢ 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 



3 09-11-24 

Công ty chế xuất 

Technogogy KCX 

Tân Thuận. 

Quận 7 Nước suối Lốc 200 PNK 2 Yên Bái PXK 03 

4 09-11-24 Công ty Huỳnh Úc 

179/46 

Đặng 

Thùy 

trâm 

Phường 

13 Quận 

Bình 

Thạnh 

(Chị Sen) 

Nước suối Lốc 100 PNK 3 Cao Bằng PXK 02 

5 09-11-24 
Công ty Chấn 

Hưng 

Quận 

Bình Tân 

(Anh 

Hùng) 

Đèn năng 

lượng 
Thùng 2 PNK 4 Lào Cai PXK 01 

6 09-11-24 

Công ty chế xuất 

Technogogy KCX 

Tân Thuận. 

Quận 7 bánh thùng 9 PNK 5 Lào Cai PXK 01 

7 09-11-24 
Công ty Kiwi 

Travel 

Quận 4 - 

Anh Huy 

Phao cứu 

sinh 
cái 150 PNK 6 

Công ty tự 

vận chuyển  
  



8 09-12-24 

Nhân dân phường 

14 Quận 5, TP 

HCM 

Quận 5 - 

Chị Ngọc 
Mì gói thùng  160 PNK 7 Cao Bằng PXK 02 

9 09-12-24 

Nhân dân phường 

14 Quận 5, TP 

HCM 

Quận 5 - 

Chị Ngọc 
Thuốc tây thùng 1 PNK 7 Cao Bằng PXK 02 

10 09-12-24 
Nguyễn Đăng 

Khoa 

Bình 

Dương 
Quần áo kiện 1 PNK 8 Cao Bằng PXK 02 

11 09-12-24 
Nguyễn Đăng 

Khoa 

Bình 

Dương 
áo phao cái 2 PNK 8 Lào Cai PXK 01 

12 09-12-24 
Tinh An Phan 

Thanh 
Thủ Đức Nước suối thùng 5 PNK9 Cao Bằng PXK 02 

13 09-12-24 
Tinh An Phan 

Thanh 
Thủ Đức Sữa thùng 5 PNK9 Cao Bằng PXK 02 

14 09-12-24 
Hoàng Hữu Kim 

Giám 
Quận 10 Quần áo bao 2 PNK 10 Cao Bằng PXK 02 



15 09-12-24 
Hoàng Hữu Kim 

Giám 
Quận 11 

Nồi cơm 

điện 
cái 2 PNK 10 Yên Bái PXK 03 

16 09-12-24 
Nhân dân Phường 

14, quận 5 
Quận 5 gạo kg 400 PNK 11 Lào Cai PXK 01 

17 09-12-24 
Nhân dân Phường 

14, quận 5 
Quận 6 Mì gói thùng 100 PNK 11 Cao Bằng PXK 02 

18 09-12-24 
Nhân dân Phường 

14, quận 5 
Quận 7 quần áo bao 6 PNK 11 Cao Bằng PXK 02 

19 09-12-24 

Tập thể nhân viên 

nhà thuốc VIGOR 

HEALTH 

Quận 3 Thuốc tây thùng 1 PNK 12 Cao Bằng PXK 02 

20 09-12-24 Huỳnh Út 
Bình 

Thạnh 
Mì gói thùng 50 PNK 13 Cao Bằng PXK 02 

21 09-12-24 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè Nước suối thùng 5 PNK 14 Cao Bằng PXK 02 



22 09-12-24 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè sữa tươi thùng 5 PNK 14 Cao Bằng PXK 02 

23 09-12-24 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè xúc xích thùng 10 PNK 14 Cao Bằng PXK 02 

24 09-12-24 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè Thuốc tây thùng 1 PNK 14 Cao Bằng PXK 02 

25 09-12-24 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè xà bông thùng 1 PNK 14 Cao Bằng PXK 02 

26 09-12-24 Nguyễn Văn Phụng Nhè Bè thực phẩm thùng 1 PNK 14 Yên Bái PXK 03 

27 09-12-24 
Cty TNHH Chăm 

sóc trẻ em Việt 
Gò Vấp 

Áo phao trẻ 

em 
Thùng 2 PNK 15 Cao Bằng PXK 02 

28 09-12-24 
Trần Thị Minh 

Hồng 
Quận 7 Mì gói Thùng 30 PNK 16 Yên Bái PXK 03 



29 09-12-24 
Trần Thị Minh 

Hồng 
Quận 8 khăn tắm cũ thùng 1 PNK 16 Cao Bằng PXK 02 

30 09-12-24 
Trần Thị Minh 

Hồng 
Quận 9 quần áo cũ thùng 1 PNK 16 Cao Bằng PXK 02 

31 09-12-24 
Trần Thị Minh 

Hồng 
Quận 10 mền cũ thùng 1 PNK 16 Cao Bằng PXK 02 

32 09-12-24 NGuyễn Thị Trong Thủ Đức Dầu gió thùng 2 PNK 17 Yên Bái PXK 03 

33 09-12-24 NGuyễn Thị Trong Thủ Đức băng vệ sinh thùng 10 PNK 17 Lào Cai PXK 01 

34 09-12-24 NGuyễn Thị Trong Thủ Đức Thuốc tây hộp 50 PNK 17 Lào Cai PXK 01 

35 09-12-24 
Cty Nhựa Triệu Du 

Bổn 
Quận 6 Nước suối lốc 50 PNK 18 Yên Bái PXK 03 



36 09-12-24 Store Thiết Bị Quận 6 Đèn pin thùng 1 PNK 19 Cao Bằng PXK 02 

37 09-12-24 
Bệnh viện thẩm mỹ 

Á Âu 
Quận 1 Thuốc tây thùng 1 PNK 20 Cao Bằng PXK 02 

38 09-12-24 Thu Hà Quận 1 Bánh thùng 8 PNK 21 Cao Bằng PXK 02 

39 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 Cháo Thùng 17 PNK 22 Cao Bằng PXK 02 

40 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 sữa tươi Thùng 84 PNK 22 Yên Bái PXK 03 

41 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 nước suối thùng 115 PNK 22 Yên Bái PXK 03 

42 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 nước suối lốc 10 PNK 22 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 



43 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 bánh kẹo thùng 32 PNK 22 Yên Bái PXK 03 

44 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 cá hộp thùng 7 PNK 22 Yên Bái PXK 03 

45 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 
viên năng 

lượng 
thùng 30 PNK 22 Yên Bái PXK 03 

46 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 mì gói thùng 37 PNK 22 Cao Bằng PXK 02 

47 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 Quận 10 
hột quẹt + 

đèn cầy 
thùng 3 PNK 22 Lào Cai PXK 01 

48 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 quận 10 quần áo kiện 4 PNK 23 Cao Bằng PXK 02 

49 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 quận 10 băng vệ sinh thùng 1 PNK 23 Cao Bằng PXK 02 



50 09-12-24 UBMTTQ Quận 10 quận 10 xúc xích thùng 4 PNK 23 Yên Bái PXK 03 

51 09-12-24 
Trao niềm vui nhận 

nụ cười 
Thủ Đức Bánh thùng 2 PNK 24 Lào Cai PXK 01 

52 09-12-24 
Trao niềm vui nhận 

nụ cười 
Thủ Đức xúc xích thùng 1 PNK 24 Yên Bái PXK 03 

53 09-12-24 
Trao niềm vui nhận 

nụ cười 
Thủ Đức băng vệ sinh thùng 1 PNK 24 Cao Bằng PXK 02 

54 09-12-24 
Trao niềm vui nhận 

nụ cười 
Thủ Đức khăn ướt thùng 1 PNK 24 Yên Bái PXK 03 

55 13/9/2024 
UBND Phường 14, 

Quận 5 
Quận 5 nước suối thùng 680 PNK 25 Lào Cai PXK 01 

56 13/9/2024 

Công ty Đất Việt 

Tour 7 sắc cầu 

vòng 

Gò Vấp nước suối thùng 150 PNK 26 Cao Bằng PXK 02 



57 13/9/2024 

Công ty Đất Việt 

Tour 7 sắc cầu 

vòng 

Gò Vấp mì gói thùng 132 PNK 26 Yên Bái PXK 03 

58 13/9/2024 

Công ty Đất Việt 

Tour 7 sắc cầu 

vòng 

Gò Vấp miến thùng 80 PNK 26 Yên Bái PXK 03 

59 13/9/2024 

Công ty Đất Việt 

Tour 7 sắc cầu 

vòng 

Gò Vấp bánh thùng 10 PNK 26 Cao Bằng PXK 02 

60 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 nước suối thùng 30 PNK27 Cao Bằng PXK 02 

61 13/9/2024 
Công ty CP TMDV 

Hoa Hồng Đỏ 

Phú 

Nhuận 
sữa thùng 250 PNK28 Lào Cai PXK 01 

62 13/9/2024 
Công ty CP TMDV 

Hoa Hồng Đỏ 

Phú 

Nhuận 
sữa thùng 150 PNK28 Cao Bằng PXK 02 

63 13/9/2024 
Ông Văn Thành 

Bảng 

Bình 

Thạnh 
mì gói thùng 10 PNK 29 Cao Bằng PXK 02 



64 13/9/2024 
Ông Văn Thành 

Bảng 

Bình 

Thạnh 
gạo túi 3 PNK 29 Yên Bái PXK 03 

65 13/9/2024 Đoàn Thị Vân Tân Phú gạo (bao) bao 20 PNK 30 Yên Bái PXK 03 

66 13/9/2024 Đoàn Thị Vân Tân Phú quần áo bao 2 PNK 30 Cao Bằng PXK 02 

67 13/9/2024 UBMTTQ Quận 4 Quận 4 
áo phản 

quang 
cái 120 PNK 31 Lào Cai PXK 02 

68 13/9/2024 UBMTTQ Quận 4 Quận 4 
Nón Bảo hộ 

lao động 
cái 120 PNK 31 Lào Cai PXK 01 

69 13/9/2024 UBMTTQ Quận 4 Quận 4 
giày bảo hộ 

lao động 
đôi 120 PNK 31 Lào Cai PXK 01 

70 13/9/2024 UBMTTQ Quận 4 Quận 4 mì gói thùng 5 PNK 31 Cao Bằng PXK 02 



71 13/9/2024 
Trần Ngọc Phương 

Trinh 

Bình 

Thạnh 
nước suối thùng 2 PNK 32 Cao Bằng PXK 02 

72 13/9/2024 
Trần Ngọc Phương 

Trinh 

Bình 

Thạnh 
thực phẩm thùng  1 PNK 32 Yên Bái PXK 03 

73 13/9/2024 
Trần Ngọc Phương 

Trinh 

Bình 

Thạnh 
sữa tươi thùng 1 PNK 32 Cao Bằng PXK 02 

74 13/9/2024 
Trần Ngọc Phương 

Trinh 

Bình 

Thạnh 
quần áo bao 1 PNK 32 Cao Bằng PXK 02 

75 13/9/2024 
Công ty Mỹ phẩm 

Nguyễn Gia  
Quận 10 sữa tắm thùng 10 PNK 33 Cao Bằng PXK 02 

76 13/9/2024 
Các bé ở Mái ấm 

Thiên thần 
Thủ Đức sữa thùng 50 PNK 34 Lào Cai PXK 01 

77 13/9/2024 

Công ty TNHH 

MTV Thực phẩm 

Ánh Nhi 

Đồng Nai mì gói thùng 70 PNK 35 Cao Bằng PXK 02 



78 13/9/2024 Kiều Thu Hà Tân Phú 
Thuốc nhỏ 

mắt 
thùng 1 PNK 36 Cao Bằng PXK 02 

79 13/9/2024 Kiều Thu Hà Tân Phú 
Thuốc bôi 

ngoài da 
thùng 1 PNK 36 Cao Bằng PXK 02 

80 13/9/2024 
UBMTTQ thành 

phố Thủ Đức 
Thủ Đức mì gói thùng 505 PNK 37 Lào Cai PXK 01 

81 13/9/2024 
UBMTTQ thành 

phố Thủ Đức 
Thủ Đức sữa thùng 227 PNK 37 

Cao Bằng, 

Yên Bái 

PXK 02, 

03 

82 13/9/2024 
UBMTTQ thành 

phố Thủ Đức 
Thủ Đức Nước suối lốc 118 PNK 37 Cao Bằng PXK 02 

83 13/9/2024 
UBMTTQ thành 

phố Thủ Đức 
Thủ Đức bánh thùng 50 PNK 37 Cao Bằng PXK 02 

84 13/9/2024 
UBMTTQ thành 

phố Thủ Đức 
Thủ Đức gạo ký 110 PNK 37 Yên Bái PXK 03 



85 13/9/2024 
Công ty TNHH 

TMDV Thái Hòa 
Quận 10 dầu nóng thùng 5 PNK 38 Lào Cai PXK 01 

86 13/9/2024 
Công ty TNHH 

TMDV Thái Hòa 
Quận 10 dầu gió thùng 1 PNK 38 Yên Bái PXK 03 

87 13/9/2024 
UBMTTQ quận Gò 

Vấp 
Gò Vấp quần áo bao 5 PNK 39 Cao Bằng PXK 02 

88 13/9/2024 UBMTTQ quận 7 Quận 7 áo phao cái 33 PNK 40 Lào Cai PXK 02 

89 13/9/2024 UBMTTQ quận 7 Quận 7 
đèn cầy + 

BVS  
thùng 2 PNK 40 Yên Bái PXK 03 

90 13/9/2024 UBMTTQ quận 7 Quận 7 mền bao 2 PNK 40 Yên Bái PXK 03 

91 13/9/2024 UBMTTQ quận 7 Quận 7 khăn bao 1 PNK 40 Cao Bằng PXK 02 



92 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 thuốc thùng 2 PNK 41 Cao Bằng PXK 02 

93 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 mền kiện 14 PNK 41 Yên Bái PXK 03 

94 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 bánh thùng 49 PNK 41 Yên Bái PXK 03 

95 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 nước suối lốc 155 PNK 41 Yên Bái PXK 03 

96 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 xúc xích thùng 22 PNK 41 Yên Bái PXK 03 

97 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 ngũ cốc thùng 10 PNK 41 Yên Bái PXK 03 

98 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 lương khô thùng 2 PNK 41 Yên Bái PXK 03 



99 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 sữa thùng 87 PNK 41 Yên Bái PXK 03 

100 13/9/2024 UBMTTQ Quận 10 quận 10 nước suối thùng 268 PNK 41 Yên Bái PXK 03 

101 13/9/2024 

Công ty CP SX 

Thực phẩm Anh 

Kim 

Tân Bình cháo thùng 200 PNK 42 Cao Bằng PXK 02 

102 13/9/2024 
UBMTTQ phường 

Tân Hưng, Quận 7 
quận 7 gạo kg 2000 PNK 43 Cao Bằng PXK 02 

103 13/9/2024 
UBMTTQ phường 

Tân Hưng, Quận 7 
quận 7 mì gói thùng 27 PNK 43 Cao Bằng PXK 02 

104 13/9/2024 

Hằng + Quang + 

Quỳnh + Quỳnh 

Anh 

bình 

thạnh 
nước suối thùng 5 PNK 44 Cao Bằng PXK 02 

105 13/9/2024 

Hằng + Quang + 

Quỳnh + Quỳnh 

Anh 

bình 

thạnh 
bánh thùng 3 PNK 44 Lào Cai PXK 01 



106 13/9/2024 

Hằng + Quang + 

Quỳnh + Quỳnh 

Anh 

bình 

thạnh 
thuốc thùng 1 PNK 44 Cao Bằng PXK 02 

107 13/9/2024 Em Sang Boutique   quần áo thùng 5 PNK 45 Cao Bằng PXK 02 

108 13/9/2024 
Nhóm Quận 8 và 

chợ Nhật Tảo 
Quận 8 băng vệ sinh bao 7 PNK 46 Cao Bằng PXK 02 

109 13/9/2024 
Nhóm Quận 8 và 

chợ Nhật Tảo 
Quận 8 quần áo bao 3 PNK 46 Cao Bằng PXK 02 

110 13/9/2024 
Nhóm Quận 8 và 

chợ Nhật Tảo 
Quận 8 thuốc thùng 1 PNK 46 Cao Bằng PXK 02 

111 13/9/2024 
UB MTTQ phường 

12, Quận 10 
Quận 10 Mì gói thùng 200 PNK 47 Phú Thọ PXK 04 

112 13/9/2024 
UB MTTQ phường 

12, Quận 10 
Quận 10 Xúc xích thùng 20 PNK 47 Phú Thọ PXK 04 



113 13/9/2024 
UB MTTQ phường 

12, Quận 10 
Quận 10 xíu mại thùng 1 PNK 47 Phú Thọ PXK 04 

114 13/9/2024 
UB MTTQ phường 

11, Quận 10 
Quận 10 gạo bao 4 PNK 48 Phú Thọ PXK 04 

115 13/9/2024 
Người dân quận 

Tân Bình 
Tân Bình Mì gói thùng 2 PNK 49 Phú Thọ PXK 04 

116 13/9/2024 
Người dân quận 

Tân Bình 
Tân Bình Thực phẩm bao 2 PNK 49 Phú Thọ PXK 04 

117 13/9/2024 
Người dân quận 

Tân Bình 
Tân Bình quần áo bao 1 PNK 49 Phú Thọ PXK 04 

118 13/9/2024 

Xưởng bán hàng 

thời trang Happy 

Style 

Quận 12 quần áo bao 20 PNK 50 Phú Thọ PXK 04 

119 13/9/2024 

Công ty TNHH 

XNK Thiên Nhiên 

Việt 

Củ Chi 
bột rau má 

đậu xanh 
thùng 44 PNK 51 Phú Thọ PXK 04 



120 13/9/2024 
Phường 1, quận Gò 

Vấp 
Gò Vấp bánh thùng 2 PNK 52 Phú Thọ PXK 04 

121 13/9/2024 
Phường 1, quận Gò 

Vấp 
Gò Vấp 

balo học 

sinh 
bao 1 PNK 52 Phú Thọ PXK 04 

122 13/9/2024 
Trường Mầm non 

Toto School 
Thủ Đức sữa thùng 65 PNK 53 Phú Thọ PXK 04 

123 13/9/2024 
Trường Mầm non 

Toto School 
Thủ Đức Mì gói thùng 32 PNK 53 Phú Thọ PXK 04 

124 13/9/2024 
Trường Mầm non 

Toto School 
Thủ Đức bánh kẹo thùng 18 PNK 53 Phú Thọ PXK 04 

125 13/9/2024 
Trường Mầm non 

Toto School 
Thủ Đức Xúc xích thùng 2 PNK 53 Phú Thọ PXK 04 

126 13/9/2024 
Trường Mầm non 

Toto School 
Thủ Đức Nước suối thùng 46 PNK 53 Phú Thọ PXK 04 



127 13/9/2024 
Trường Mầm non 

Toto School 
Thủ Đức Nước suối lốc 18 PNK 53 Phú Thọ PXK 04 

128 13/9/2024 
Trường Mầm non 

Toto School 
Thủ Đức 

Băng vệ 

sinh 
túi 6 PNK 53 Phú Thọ PXK 04 

129 13/9/2024 
Trường Mầm non 

Toto School 
Thủ Đức cháo thùng 2 PNK 53 Phú Thọ PXK 04 

130 13/9/2024 
Trường Mầm non 

Tatu School 
Thủ Đức cà phê thùng 1 PNK 53 Phú Thọ PXK 04 

131 13/9/2024 
Anh Trương Bình 

Trung và tập thể 
quận 7 Gạo (25kg) kg 300 PNK 54 Phú Thọ PXK 04 

132 13/9/2024 
Anh Trương Bình 

Trung và tập thể 
quận 7 Gạo (50kg) kg 700 PNK 54 Phú Thọ PXK 04 

133 13/9/2024 
Anh Trương Bình 

Trung và tập thể 
quận 7 nước tương thùng 41 PNK 54 Phú Thọ PXK 04 



134 13/9/2024 Lê Văn Bốn Tân Phú Gạo (50kg) kg 500 PNK 55 Phú Thọ PXK 04 

135 13/9/2024 Lê Văn Bốn Tân Phú Mì gói thùng 100 PNK 55 Phú Thọ PXK 04 

136 13/9/2024 Lê Văn Bốn Tân Phú quần áo bao 6 PNK 55 Phú Thọ PXK 04 

137 13/9/2024 
Nguyễn Đăng 

Khoa 

Bình 

Dương 
sữa thùng 28 PNK 56 Phú Thọ PXK 04 

138 13/9/2024 
UBND quận Phú 

Nhuận 

Phú 

Nhuận 
Nước suối thùng 28 PNK 57 Phú Thọ PXK 04 

139 13/9/2024 
UBND quận Phú 

Nhuận 

Phú 

Nhuận 
bánh thùng 24 PNK 57 Phú Thọ PXK 04 

140 13/9/2024 
UBND quận Phú 

Nhuận 

Phú 

Nhuận 
Xúc xích thùng 4 PNK 57 Phú Thọ PXK 04 



141 13/9/2024 
UBND quận Phú 

Nhuận 

Phú 

Nhuận 

Băng vệ 

sinh 
thùng 2 PNK 57 Phú Thọ PXK 04 

142 13/9/2024 
UBND quận Phú 

Nhuận 

Phú 

Nhuận 
Tã trẻ em thùng 1 PNK 57 Phú Thọ PXK 04 

143 13/9/2024 
UBND quận Phú 

Nhuận 

Phú 

Nhuận 
xà bông cục thùng 1 PNK 57 Phú Thọ PXK 04 

144 13/9/2024 
Chung Hoàng 

Phong 
Bình Tân lương khô thùng 1 PNK 58 Phú Thọ PXK 04 

145 13/9/2024 Hà Trần Ngọc Lan Tân Bình Thuốc thùng 1 PNK 59 Phú Thọ PXK 04 

146 13/9/2024 

Công ty TNHH 

Lam Thảo 

Comestic 

Tân Phú khăn ướt thùng 300 PNK 60 

Bắc Kạn, 

Tuyên 

Quang, 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 05, 

06, 07 



147 13/9/2024 

Công ty TNHH 

Lam Thảo 

Comestic 

Tân Phú 
Băng vệ 

sinh 
thùng 20 PNK 60 Phú Thọ PXK 04 

148 13/9/2024 Chùa Hải Đức 
Phú 

Nhuận 
gạo (10 ký) kg 370 PNK 61 Phú Thọ PXK 04 

149 13/9/2024 Chùa Hải Đức 
Phú 

Nhuận 
Mì gói thùng 2 PNK 61 Phú Thọ PXK 04 

150 13/9/2024 Chùa Hải Đức 
Phú 

Nhuận 
miến thùng 10 PNK 61 Phú Thọ PXK 04 

151 13/9/2024 Trương Thiện Ly Quận 12 Nước suối thùng 40 PNK 62 Phú Thọ PXK 04 

152 13/9/2024 Trương Thiện Ly Quận 12 bánh thùng 16 PNK 62 Phú Thọ PXK 04 

153 13/9/2024 Trương Thiện Ly Quận 12 sữa thùng 10 PNK 62 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 



154 13/9/2024 Trương Thiện Ly Quận 12 Xúc xích thùng 15 PNK 62 Phú Thọ PXK 04 

155 13/9/2024 Trương Thiện Ly Quận 12 thuốc thùng 2 PNK 62 Phú Thọ PXK 04 

156 13/9/2024 
Công ty TNHH 

TM Phước An 
Thủ Đức 

Quần áo bảo 

hộ lao động 
bao 15 PNK 63 Phú Thọ PXK 04 

157 13/9/2024 
Chị Đào Thị Mộng 

Thu 

Bình 

Thạnh 
cháo thùng 1 PNK 64 Phú Thọ PXK 04 

158 13/9/2024 
Chị Đào Thị Mộng 

Thu 

Bình 

Thạnh 
Mì gói thùng 8 PNK 64 Phú Thọ PXK 04 

159 13/9/2024 
Chị Đào Thị Mộng 

Thu 

Bình 

Thạnh 
Nước suối thùng 2 PNK 64 Phú Thọ PXK 04 

160 13/9/2024 
Chị Đào Thị Mộng 

Thu 

Bình 

Thạnh 
bánh túi 1 PNK 64 Phú Thọ PXK 04 



161 13/9/2024 

Hội LHPN phường 

Tăng Nhơn Phú A, 

TP.Thủ Đức 

Thủ Đức Nước suối thùng 630 PNK 65 Bắc Kạn PXK 07 

162 13/9/2024 Lê Quang Thành Quận 4 Mì gói thùng 21 PNK 66 Phú Thọ PXK 04 

163 13/9/2024 
Hội LHPN Quận 

11 
Quận 11 sữa thùng 8 PNK 67 Phú Thọ PXK 04 

164 13/9/2024 
Hội LHPN Quận 

11 
Quận 11 Đèn pin thùng 15 PNK 67 Phú Thọ PXK 04 

165 13/9/2024 
Hội LHPN Quận 

11 
Quận 11 

Băng vệ 

sinh, băng 

keo, thuốc 

thùng 1 PNK 67 Phú Thọ PXK 04 

166 13/9/2024 
Hội LHPN Quận 

11 
Quận 11 lương khô thùng 2 PNK 67 Phú Thọ PXK 04 

167 13/9/2024 
Hội LHPN Quận 

11 
Quận 11 balo cái 10 PNK 67 Phú Thọ PXK 04 



168 13/9/2024 
Hội LHPN Quận 

11 
Quận 11 quần áo túi 17 PNK 67 Phú Thọ PXK 04 

169 13/9/2024 
Hội LHPN Quận 

11 
Quận 11 Nước suối thùng 50 PNK 67 Phú Thọ PXK 04 

170 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5 
Quận 5 Nước suối thùng 10 PNK 68 Phú Thọ PXK 04 

171 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5 
Quận 5 mền cái 50 PNK 68 Phú Thọ PXK 04 

172 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5 
Quận 5 thuốc thùng 1 PNK 68 Phú Thọ PXK 04 

173 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5 
Quận 5 dép túi 1 PNK 68 Phú Thọ PXK 04 

174 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5 
Quận 5 khăn túi 1 PNK 68 Phú Thọ PXK 04 



175 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5 
Quận 5 Bò 2 lát thùng 3 PNK 68 Phú Thọ PXK 04 

176 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5 
Quận 5 Cá hộp thùng 2 PNK 68 Phú Thọ PXK 04 

177 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5 
Quận 5 băng vệ sinh túi 1 PNK 68 Phú Thọ PXK 04 

178 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

Phường 14, Quận 5 
Quận 5 

dầu gió, bàn 

chải đánh 

răng 

thùng 1 PNK 68 Phú Thọ PXK 04 

179 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp 

thùng mì và 

quần áo cũ 
thùng 5 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

180 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp bánh + sữa thùng 8 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

181 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp thuốc hạ sốt thùng 2 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 



182 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp 

bông gạt + 

băng vệ sinh 
bao 1 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

183 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp Nước suối thùng 10 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

184 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp sữa thùng 2 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

185 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp Mì gói thùng 1 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

186 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp bột giặt thùng 1 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

187 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp 

nước xả 

quần áo 
thùng 1 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

188 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp 

Áo mưa + 

giỏ xách + 

áo chống 

nắng 

bao 3 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 



189 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp dầu gió bao 1 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

190 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp sữa thùng 52 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

191 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp xúc xích thùng 31 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

192 13/9/2024 
UB MTTQ VN 

quận Gò Vấp 
Gò Vấp bánh thùng 25 PNK 69 Phú Thọ PXK 04 

193 13/9/2024 Nguyễn Đức Hải Quận 7 sữa tươi thùng 1 PNK 70 Phú Thọ PXK 04 

194 13/9/2024 

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

Quận 1 sữa tươi thùng 27 PNK 71 Phú Thọ PXK 04 

195 13/9/2024 

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

Quận 1 nước sữa thùng 30 PNK 71 Phú Thọ PXK 04 



196 13/9/2024 

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

Quận 1 

bếp ga mini 

(10 

cái/thùng) 

thùng 5 PNK 71 Phú Thọ PXK 04 

197 13/9/2024 

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

Quận 1 

bếp ga mini 

(7 

cái/thùng) 

thùng 1 PNK 71 Phú Thọ PXK 04 

198 13/9/2024 

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

Quận 1 

bếp ga mini 

(1 

cái/thùng) 

thùng 3 PNK 71 Phú Thọ PXK 04 

199 13/9/2024 

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

Quận 1 

bếp ga mini 

(28 

cái/thùng) 

thùng 6 PNK 71 Phú Thọ PXK 04 

200 13/9/2024 

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

Quận 1 

bếp ga mini 

(40 

cái/thùng) 

thùng 1 PNK 71 Phú Thọ PXK 04 

201 13/9/2024 

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

Quận 1 Mì gói thùng 58 PNK 71 Phú Thọ PXK 04 

202 13/9/2024 

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

Quận 1 tập trắng thùng 2 PNK 71 Phú Thọ PXK 04 



203 13/9/2024 

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

Quận 1 bánh + sữa thùng 1 PNK 71 Phú Thọ PXK 04 

204 13/9/2024 

UB MTTQ VN 

Phường Nguyễn 

Cư Trinh, Quận 1 

Quận 1 
bánh mì 

tươi 
thùng 17 PNK 71 Phú Thọ PXK 04 

205 13/9/2024 
Người dân Thành 

phố 
  

Quần áo 

mới 
bao 9 PNK 72 Phú Thọ PXK 04 

206 13/9/2024 
Hội LHPN quận 

Gò Vấp 
Gò Vấp 

Quần áo 

mới 
bao 28 PNK 73 Phú Thọ PXK 04 

207 13/9/2024 Hội LHPN quận 3 Quận 3 
Mì Phúc 

Hảo 
thùng 50 PNK 74 Phú Thọ PXK 04 

208 13/9/2024 Hội LHPN Quận 1 Quận 1 Tã trẻ em thùng 2 PNK 75 Phú Thọ PXK 04 

209 13/9/2024 Bảo Yến Gò Vấp sữa tươi thùng 1 PNK 76 Phú Thọ PXK 04 



210 13/9/2024 Bảo Yến Gò Vấp Nước suối thùng 3 PNK 76 Phú Thọ PXK 04 

211 13/9/2024 Bảo Yến Gò Vấp lương khô túi 1 PNK 76 Phú Thọ PXK 04 

212 13/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Mền túi 2 PNK 77 Phú Thọ PXK 04 

213 13/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 

Quần áo 

mới 
túi 79 PNK 77 Phú Thọ PXK 04 

214 13/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 

Quần áo 

mới 
thùng 3 PNK 77 Phú Thọ PXK 04 

215 13/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Nước suối lốc 207 PNK 77 Phú Thọ PXK 04 

216 13/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Nước suối thùng 1 PNK 77 Phú Thọ PXK 04 



217 13/9/2024 
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh 

Bình 

Chánh 
sữa thùng 63 PNK 78 Phú Thọ PXK 04 

218 13/9/2024 
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh 

Bình 

Chánh 
bánh ngọt thùng 16 PNK 78 Phú Thọ PXK 04 

219 13/9/2024 
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh 

Bình 

Chánh 
mì gói thùng 177 PNK 78 Phú Thọ PXK 04 

220 13/9/2024 
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh 

Bình 

Chánh 
Nước suối thùng 14 PNK 78 Phú Thọ PXK 04 

221 13/9/2024 
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh 

Bình 

Chánh 
Chà bông túi 4 PNK 78 Phú Thọ PXK 04 

222 13/9/2024 
Hội LHPN huyện 

Bình Chánh 

Bình 

Chánh 
Xúc xích thùng 7 PNK 78 Phú Thọ PXK 04 

223 13/9/2024 Trần Hoàng Tâm Thủ Đức sữa tươi túi 1 PNK 79 Phú Thọ PXK 04 



224 13/9/2024 Trần Hoàng Tâm Thủ Đức Mền túi 1 PNK 79 Phú Thọ PXK 04 

225 14/9/2024 

Hội Chữ Thập đỏ 

phường Tây Thạnh, 

quận Tân Phú 

Tân Phú gạo (10 ký) kg 500 PNK 80 Phú Thọ PXK 04 

226 14/9/2024 Nguyễn Văn Hậu Quận 1 Quần áo thùng 1 PNK 81 Yên Bái PXK 03 

227 14/9/2024 
Nguyễn Thảo 

Mobile 
Quận 11 mì gói thùng 50 PNK 82 Yên Bái PXK 03 

228 14/9/2024 
Nguyễn Thảo 

Mobile 
Quận 11 Nước suối thùng 50 PNK 82 Yên Bái PXK 03 

229 14/9/2024 Trúc Đào 
Phú 

Nhuận 

Băng vệ 

sinh + quần 

lót 

bao 1 PNK 83 Yên Bái PXK 03 

230 14/9/2024 
Công ty Dược 

phẩm Meda 
Thủ Đức Quần áo thùng 1 PNK 84 Yên Bái PXK 03 



231 14/9/2024 
Nguyễn Hồ 

Phương Linh 
Quận 1 

Băng vệ 

sinh 
gói 55 PNK 85 Yên Bái PXK 03 

232 14/9/2024 
Nguyễn Hồ 

Phương Linh 
Quận 1 Tã dán miếng 164 PNK 85 Yên Bái PXK 03 

233 14/9/2024 Phạm Minh Lý 
Bình 

Thạnh 
Mì gói thùng 2 PNK 86 Yên Bái PXK 03 

234 14/9/2024 Phạm Minh Lý 
Bình 

Thạnh 
lương khô thùng 1 PNK 86 Yên Bái PXK 03 

235 14/9/2024 
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura 
Quận 10 

Bánh mì 

ngọt 
thùng 20 PNK 87 Yên Bái PXK 03 

236 14/9/2024 
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura 
Quận 10 Nước suối lốc 50 PNK 87 Yên Bái PXK 03 

237 14/9/2024 
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura 
Quận 10 Sữa thùng 32 PNK 87 Bắc Kạn PXK 07 



238 14/9/2024 
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura 
Quận 10 Nước suối thùng 7 PNK 87 Yên Bái PXK 03 

239 14/9/2024 
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura 
Quận 10 Mì gói thùng 7 PNK 87 Yên Bái PXK 03 

240 14/9/2024 
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura 
Quận 10 lương khô thùng 1 PNK 87 Yên Bái PXK 03 

241 14/9/2024 
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura 
Quận 10 Bánh kẹo thùng 1 PNK 87 Yên Bái PXK 03 

242 14/9/2024 
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura 
Quận 10 Bánh kẹo bao 2 PNK 87 Yên Bái PXK 03 

243 14/9/2024 
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura 
Quận 10 

Băng vệ 

sinh 
thùng 1 PNK 87 Yên Bái PXK 03 

244 14/9/2024 
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura 
Quận 10 

Băng vệ 

sinh 
bao 10 PNK 87 Yên Bái PXK 03 



245 14/9/2024 
Bảo Trân Thẩm mỹ 

Aura 
Quận 10 Xúc xích thùng 16 PNK 87 Yên Bái PXK 03 

246 14/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Cháo thùng 2 PNK 88 Yên Bái PXK 03 

247 14/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Sữa thùng 17 PNK 88 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

248 14/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Nước suối thùng 5 PNK 88 Yên Bái PXK 03 

249 14/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Cá hộp thùng 1 PNK 88 Yên Bái PXK 03 

250 14/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Patê thùng 1 PNK 88 Yên Bái PXK 03 

251 14/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 lương khô thùng 1 PNK 88 Yên Bái PXK 03 



252 14/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Bánh thùng 14 PNK 88 Yên Bái PXK 03 

253 14/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 

Băng vệ 

sinh 
thùng 13 PNK 88 Yên Bái PXK 03 

254 14/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Tã bịch 3 PNK 88 Yên Bái PXK 03 

255 14/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Thuốc thùng 6 PNK 88 Yên Bái PXK 03 

256 14/9/2024 
UBMTTQVN 

Quận 10 
Quận 10 Quần áo thùng 2 PNK 88 Yên Bái PXK 03 

257 14/9/2024 Diệp Hoài Phong Thủ Đức Mì gói thùng 50 PNK 88 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

258 14/9/2024 Đinh Thanh Trúc Gò Vấp 
Băng vệ 

sinh 
bịch 34 PNK 90 Yên Bái PXK 03 



259 14/9/2024 Đinh Thanh Trúc Gò Vấp Tã bịch 3 PNK 90 Yên Bái PXK 03 

260 14/9/2024 Đinh Thanh Trúc Gò Vấp Khăn giấy bịch 1 PNK 90 Yên Bái PXK 03 

261 14/9/2024 
Công ty Cổ phần 

Long Thiên 
Thủ Đức 

Nước suối 

Mirena 
thùng 600 PNK 91 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

262 14/9/2024 

Công ty TNHH 

MTV TM XD 

Hoàng Anh Khoa 

  Tã trẻ em kiện 19 PNK 92 Yên Bái PXK 03 

263 14/9/2024 

Công ty TNHH 

MTV TM XD 

Hoàng Anh Khoa 

  Tã trẻ em thùng 4 PNK 92 Yên Bái PXK 03 

264 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 
Thùng thực 

phẩm 
thùng 21 PNK 93 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

265 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Mì gói thùng 22 PNK 93 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 



266 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Sữa thùng 12 PNK 93 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

267 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Nước suối thùng 10 PNK 93 Yên Bái PXK 03 

268 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Nước suối lốc 5 PNK 93 Yên Bái PXK 03 

269 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Mền bao 5 PNK 93 Yên Bái PXK 03 

270 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Bánh Caro thùng 18 PNK 93 Yên Bái PXK 03 

271 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Quần áo túi 10 PNK 93 Yên Bái PXK 03 

272 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 

Thuốc + dầu 

gió + xà 

bông 

thùng 1 PNK 93 Yên Bái PXK 03 



273 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 Mắm ruốc thùng 1 PNK 93 Yên Bái PXK 03 

274 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 
Băng vệ 

sinh 
thùng 1 PNK 93 Yên Bái PXK 03 

275 14/9/2024 Thiện nguyện 68 Quận 6 xúc xích thùng 1 PNK 93 Yên Bái PXK 03 

276 14/9/2024 

UBMTTQVN 

Phường 12, Quận 

10 

Quận 10 Nước suối thùng 100 PNK 94 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

277 14/9/2024 

UBMTTQVN 

Phường 12, Quận 

10 

Quận 10 Sữa thùng 1 PNK 94 Yên Bái PXK 03 

278 14/9/2024 

UBMTTQVN 

Phường 12, Quận 

10 

Quận 10 Bánh  bao 1 PNK 94 Yên Bái PXK 03 

279 14/9/2024 Anh Khang Quận 1 

Thuốc + 

Băng vệ 

sinh 

thùng 5 PNK 95 Yên Bái PXK 03 



280 14/9/2024 
Người dân Thành 

phố 
  Tã lớn bao 9 PNK 96 Yên Bái PXK 03 

281 14/9/2024 
Người dân Thành 

phố 
  Tã nhỏ bao 19 PNK 96 Yên Bái PXK 03 

282 14/9/2024 
Người dân Thành 

phố 
  xúc xích thùng 5 PNK 96 Yên Bái PXK 03 

283 14/9/2024 
Người dân Thành 

phố 
  Cháo thùng 3 PNK 96 Yên Bái PXK 03 

284 14/9/2024 
Người dân Thành 

phố 
  Bánh thùng 5 PNK 96 Yên Bái PXK 03 

285 14/9/2024 
Đào Thị Minh 

Nguyệt 

Bình 

Thạnh 
Mì gói thùng 2 PNK 97 Yên Bái PXK 03 

286 14/9/2024 Công ty Thuận Lê Quận 1 
Quần áo trẻ 

em 
thùng 2 PNK 98 Yên Bái PXK 03 



287 14/9/2024 Công ty Thuận Lê Quận 1 Khăn tắm thùng 2 PNK 98 Yên Bái PXK 03 

288 14/9/2024 
Hội LHPN Thành 

phố 
Quận 1 

Quần áo 

mới 
bao 5 PNK 99 Yên Bái PXK 03 

289 14/9/2024 Chị Hà Quận 1 Sữa thùng 1 PNK 100 Yên Bái PXK 03 

290 14/9/2024 Chị Hà Quận 1 
Băng vệ 

sinh 
bao 1 PNK 100 Yên Bái PXK 03 

291 14/9/2024 Chị Quyên Gò Vấp 
Mền + Balo 

+ giày dép 
túi 1 PNK 101 Yên Bái PXK 03 

292 14/9/2024 
Người dân thành 

phố 
  

cá bống kho 

sẵn 
thùng 3 PNK 102 Yên Bái PXK 03 

293 14/9/2024 
Người dân thành 

phố 
  bánh gạo thùng 1 PNK 102 Yên Bái PXK 03 



294 14/9/2024 
Người dân thành 

phố 
  cơm cháy thùng 1 PNK 102 Yên Bái PXK 03 

295 14/9/2024 
Người dân thành 

phố 
  

thuốc các 

loại 
thùng 15 PNK 102 Yên Bái PXK 03 

296 14/9/2024 
Người dân thành 

phố 
  nước suối thùng 100 PNK 102 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

297 14/9/2024 Cô Lựu Thị Năm Quận 3 Áo phao bao 1 PNK 103 Yên Bái PXK 03 

298 14/9/2024 
Tập đoàn nước 

uống sinh học 

BÌnh 

Chiểu 

Thủ Đức 

nước uống thùng 48 PNK 104 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

299 14/9/2024 

Cô Nguyễn Thị 

Tuyết Vân (Việt 

Kiều Úc) 

77/9 

nguyễn 

Thượng 

Hiền, 

Bình 

Thạnh 

Sữa TH thùng 8 PNK 105 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 



300 14/9/2024 
Em Bảo Phúc  và 

em Vân Anh 

Quận Phú 

Nhuận  và 

Quận 12 

Bánh +Sữa Thùng 2 PNK 106 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

301 14/9/2024 
Đinh Ngọc Như 

Tâm 

306 

nguyễn 

thị kiều 

Hiệp 

thành 

quận 12 

Băng vệ 

sinh 
thùng 1 PNK 107 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

302 14/9/2024 

Tập đoàn 

INTIMEX và cán 

bộ công nhân viên 

  Gạo Tấn 40 PNK 108 

Yên Bái, Phú 

Thọ mỗi đơn 

vị 20 tấn 

PXK 03, 

04 

303 14/09/2024 
Người dân Thành 

phố 
Thủ Đức Nước suối Thùng 2 PNK 109 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

304 15/9/2024 Anh Quân Quận 10 Bánh Thùng 3 PNK 110 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

305 15/9/2024 Anh Quân Quận 10 Mỳ Thùng 1 PNK 110 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

306 15/9/2024 
Xưởng ga gối La 

Đại Phát 

Huyện 

Bình 

Chánh 

Gối hút 

chân không 

mới 

Bao 5 PNK 111 Bắc Kạn PXK 07 



307 15/9/2024 Nguyễn Văn Thừa 
Huyện 

Hóc Môn 
Sữa thùng 1 PNK 112 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

308 15/9/2024 Nguyễn Văn Thừa 
Huyện 

Hóc Môn 
Mỳ Thùng 2 PNK 113 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

309 15/9/2024 Chú Thái Diên Quận 1 Sữa Thùng 1 PNK 113 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

310 15/9/2029 Chị An Tân BÌnh 
Quần áo 

mới 
bao 2 PNK 114 Bắc Kạn PXK 07 

311 15/9/2024 
Chú Sơn,Cô 

Hai,Cô Sáu Rành 

Bình 

Chánh 
Mỳ gói thùng 40 PNK 115 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

312 15/9/2024 
Chú Sơn,Cô 

Hai,Cô Sáu Rành 

Bình 

Chánh 
Nước suối Thùng 5 PNK 115 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

313 15/9/2024 Chị Phương Quận 11 
Thuốc các 

loại 
thùng 2 PNK 116 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

314 15/9/2024 Công ty Cocolu Gò Vấp 
Quần áo 

mới 
Kiện 14 PNK 117 Bắc Kạn PXK 07 



315 15/9/2024 Chị Trang Quận 10 Sữa Thùng 2 PNK 118 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

316 15/9/2024 
Chị Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Quận 1 nước lốc 5 PNK 119 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

317 15/9/2024 
Chị Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Quận 1 Áo mưa Thùng 2 PNK 119 Bắc Kạn PXK 07 

318 15/9/2024 
Chị Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Quận 1 Bánh thùng 1 PNK 119 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

319 15/9/2024 
Chị Nguyễn Thị 

Phương Thảo 
Quận 1 

Băng vệ 

sinh 
bao 1 PNK 119 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

320 15/9/2024 Anh Phú Quận 8 Sữa thùng 6 PNK 120 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

321 15/9/2024 Anh Phú Quận 8 nước suối thùng 2 PNK 120     

322 15/9/2024 Anh Phú Quận 8 cơm cháy bao 1 PNK 120 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 



323 15/9/2024 
Nhóm bạn Phiêu 

Thành 
Quận 1 Nước suối thùng 3 PNK 121     

324 15/9/2024 
Nhóm bạn Phiêu 

Thành 
Quận 1 Mỳ thùng 7 PNK 121 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

325 15/9/2024 
Nhóm bạn Phiêu 

Thành 
Quận 1 Sữa thùng 8 PNK 121 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

326 15/9/2024 
Em Phạm Phương 

Nam lớp 4 

TP Thủ 

Đức 
Bánh Thùng 2 PNK 122 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

327 15/92024 Công ty Yến Đảo   Nước Yến Thùng 125 PNK 123 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

328 15/9/2024 Anh Vũ Hoa Phúc 
Bình 

Thạnh 
Nước suối lốc 51 PNK 124     

329 15/9/2024 Anh Vũ Hoa Phúc 
Bình 

Thạnh 
Sữa Thùng 9 PNK 124 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

330 15/9/2024 Anh Vũ Hoa Phúc 
Bình 

Thạnh 
Bánh Thùng 4 PNK 124 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 



331 15/9/2024 Anh Vũ Hoa Phúc 
Bình 

Thạnh 

Quần áo 

mới 
Thùng 1 PNK 124 Bắc Kạn PXK 07 

332 15/9/2024 
Anh Phạm Tấn 

Đức 
Quận 4 Mỳ, phở Thùng 9 PNK 125 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

333 15/9/2024 
Anh Phạm Tấn 

Đức 
Quận 4 Sữa Thùng 6 PNK 125 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

334 15/9/2024 
Anh Phạm Tấn 

Đức 
Quận 4 Nước suối Thùng 7 PNK 125 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

335 15/9/2024 
Anh Phạm Tấn 

Đức 
Quận 4 Bánh thùng 1 PNK 125 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

336 15/9/2024 
Anh Phạm Tấn 

Đức 
Quận 4 Xúc xích thùng 3 PNK 125 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

337 16/09/2024 Trần Đức Sơn 
Bình 

Thạnh 
Mì gói thùng 5 PNK 126 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

338 16/09/2024 Người dân TP   
Đường + 

Dầu ăn 
thùng 1 PNK 127 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 



339 16/09/2024 Người dân TP   Miến thùng 1 PNK 127 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

340 16/09/2024 

Công ty Trường 

Vân (Đồng phục 

Zumi) 

Quận 1 Áo thun  thùng 10 PNK 128 Bắc Kạn PXK 07 

341 16/09/2024 Anh Phát 
Bình 

Thạnh 
Mì thùng 10 PNK 129 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

342 16/09/2024 Anh Phát 
Bình 

Thạnh 
Nước tương túi 1 PNK 129 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

343 16/09/2024 Anh Phát 
Bình 

Thạnh 
Đường  túi 1 PNK 129 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

344 16/09/2024 Thời báo VTV   

Bánh tét, 

bông lan,  

nước suối 

thùng 10 PNK 130 

    

345 16/09/2024 
Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Quận 1 
Quận 1 Xúc xích thùng 2 PNK 131 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

346 16/09/2024 
Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam Quận 1 
Quận 1 Lương khô thùng 2 PNK 131 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 



347 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 4 
Quận 4 

Nước suối 

đóng chai 
lốc 150 PNK 132 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

348 16/09/2024 
Trần Thị Phương 

Chi 

Bình 

Thạnh 
Xúc xích Thùng 2 PNK 133 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

349 16/09/2024 
Trần Thị Phương 

Chi 

Bình 

Thạnh 
Bánh Thùng 6 PNK 133 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

350 16/09/2024 
Trần Thị Phương 

Chi 

Bình 

Thạnh 
Tã Bịch 1 PNK 133 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

351 16/09/2024 
Trần Thị Phương 

Chi 

Bình 

Thạnh 

Bánh tươi 

Kinh Đô  
Bịch 2 PNK 133 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

352 16/09/2024 
UBMTTQ Phường 

25 Bình Thạnh 

Bình 

Thạnh 

Quần áo, 

giày dép, 

chăn mềm 

Bao 33 PNK 134 Bắc Kạn PXK 07 

353 16/09/2024 
UBMTTQ VN 

Quận 7 
Quận 7 Bánh Thùng 40 PNK 135 Bắc Kạn PXK 07 

354 16/09/2024 
UBMTTQ VN 

Quận 7 
Quận 7 Mì gói Thùng 10 PNK 135 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 



355 16/09/2024 
Nguyễn Thị Kim 

Long 
Quận 1 

Bánh trung 

thu  
Thùng 4 PNK 136 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

356 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 4 
Quận 4 

Thuốc các 

loại 
thùng 1 PNK 137 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

357 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 4 
Quận 4 

Bánh ngọt 

chà bông 
Thùng 3 PNK 137 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

358 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 4 
Quận 4 

Áo mưa 

cánh dơi 

 2 Thùng 

+ 1 Túi 

lớn 

3 PNK 137 Bắc Kạn PXK 07 

359 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 4 
Quận 4 Pin Thùng 1 PNK 137 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

360 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 4 
Quận 4 Tã em bé Thùng 2 PNK 137 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

361 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 4 
Quận 4 

Băng vệ 

sinh 
Thùng 1 PNK 137 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

362 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 4 
Quận 4 

Áo len em 

bé 
Bao 1 PNK 137 Bắc Kạn PXK 07 



363 16/09/2024 

Trường TH 

Nguyễn Bình 

Khiêm 

Quận 1 

Tập trắng + 

dụng cụ học 

tập 

Thùng 6 PNK 138 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

364 16/09/2024 

Trường TH 

Nguyễn Bình 

Khiêm 

Quận 1 Sữa Thùng 32 PNK 138 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

365 16/09/2024 

Trường TH 

Nguyễn Bình 

Khiêm 

Quận 1 Bánh gạo Thùng 10 PNK 138 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

366 16/09/2024 Công ty Orion 
Bình 

Dương 

Bánh các 

loại 
Thùng 90 PNK 139 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

367 16/09/2024 Công ty Orion 
Bình 

Dương 
Sữa các loại Thùng 60 PNK 139 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

368 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Nước suối thùng 120 PNK 140   

  

369 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Nước suối Lốc 110 PNK 140   

  

370 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Mì gói Thùng 267 PNK 140 Bắc Kạn PXK 07 



371 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức 

Quần áo các 

loại  
Bao 13 PNK 140 Bắc Kạn PXK 07 

372 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Tã em bé Túi 1 PNK 140 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

373 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Mùng Bao 2 PNK 140 Bắc Kạn PXK 07 

374 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Mền Bao 2 PNK 140 Bắc Kạn PXK 07 

375 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức 

Gối (1 

thùng + 3 

bao) 

Bao 4 PNK 140 Bắc Kạn PXK 07 

376 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức 

Cặp học 

sinh 
Thùng 1 PNK 140 Bắc Kạn PXK 07 

377 16/09/2024 Gia đình Ốp La Quận 10 Khăn ướt Thùng 20 PNK 141 Bắc Kạn PXK 07 

378 16/09/2024 Bùi Thị Mỹ Ngân    Sữa tươi Thùng 2 PNK 142 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 



379 16/09/2024 Bùi Thị Mỹ Ngân    Mì Thùng 4 PNK 142 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

380 16/09/2024 Bùi Thị Mỹ Ngân    Cơm cháy Bịch lớn 1 PNK 142 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

381 16/09/2024 

Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Phường Linh 

Chiểu 

Thủ Đức Mì Thùng 50 PNK 143 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

382 16/09/2024 

Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Phường Linh 

Chiểu 

Thủ Đức Sữa Thùng 5 PNK 143 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

383 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Mì gói Thùng 278 PNK 144 Bắc Kạn PXK 07 

384 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Cháo Thùng 8 PNK 144 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

385 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Bánh gạo Thùng 10 PNK 144 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

386 16/09/2024 

Hội LHPN VN 

P.Tăng Nhơn Phú, 

TP Thủ Đức 

Thủ Đức Mì gói Thùng 6 PNK 145 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 



387 16/09/2024 

Hội LHPN VN 

P.Tăng Nhơn Phú, 

TP Thủ Đức 

Thủ Đức Lương khô Thùng 7 PNK 145 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

388 16/09/2024 

Hội LHPN VN 

P.Tăng Nhơn Phú, 

TP Thủ Đức 

Thủ Đức 
Tã, Băng vệ 

sinh 
Thùng 2 PNK 145 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

389 16/09/2024 

Hội LHPN VN 

P.Tăng Nhơn Phú, 

TP Thủ Đức 

Thủ Đức 

Cơm cháy, 

kem đánh 

răng 

Thùng 1 PNK 145 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

390 16/09/2024 

Hội LHPN VN 

P.Tăng Nhơn Phú, 

TP Thủ Đức 

Thủ Đức Sữa Thùng 7 PNK 145 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

391 16/09/2024 

Hội LHPN VN 

P.Tăng Nhơn Phú, 

TP Thủ Đức 

Thủ Đức 
Quần áo 

mới 
Thùng 9 PNK 145 Bắc Kạn PXK 07 

392 16/09/2024 

Hội LHPN VN 

P.Tăng Nhơn Phú, 

TP Thủ Đức 

Thủ Đức Áo mưa Thùng 3 PNK 145 Bắc Kạn PXK 07 

393 16/09/2024 
Hội LHPN VN 

Quận 6 
Quận 6 Sữa Thùng 10 PNK 146 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

394 16/09/2024 
Hội LHPN VN 

Quận 6 
Quận 6 

Bánh các 

loại 
Bao 4 PNK 146 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 



395 16/09/2024 
Hội LHPN VN 

Quận 6 
Quận 6 

Mền, quần 

áo 
Bao 61 PNK 146 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

396 16/09/2024 
Hội LHPN VN 

Quận 6 
Quận 6 

Bạt (kiện 10 

cái) 
Kiện 100 PNK 146 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

397 16/09/2024 
Hội LHPN VN 

Quận 6 
Quận 6 Khăn giấy Kiện 1 PNK 146 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

398 16/09/2024 
Hội LHPN VN 

Quận 6 
Quận 6 Gạo (50kg) Bao 2 PNK 146 Bắc Kạn PXK 07 

399 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 6 
Quận 6 Gạo (10kg) Bao 200 PNK 147 Tuyên 

Quang 

PXK 05 

400 16/09/2024 

UB MTTQ VN 

P.Bến Nghé, Quận 

1 

Quận 1 

Bánh trung 

thu (thùng 

10 hộp) 

Thùng 100 PNK 148 Bắc Kạn PXK 07 

401 16/09/2024 
Công ty CP Nhà 

trọ Sạch Sẽ 
Thủ Đức Bánh Thùng 30 PNK 149 Tuyên 

Quang 

PXK 05 

402 16/09/2024 
Công ty CP Nhà 

trọ Sạch Sẽ 
Thủ Đức Nước suối Thùng 207 PNK 149   

  



403 16/09/2024 Macrame Yoga   Bánh ngọt Thùng 32 PNK 150 Bắc Kạn PXK 07 

404 16/09/2024 

Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Phường Tân 

Thành                                                                                                                                                                                                                               

Tân Phú 
Quần áo các 

loại  
Bao 34 PNK 151 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

405 16/09/2024 
Người dân Thành 

phố 
  Lương khô Thùng 3 PNK 152 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

406 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Nước suối Thùng 41 PNK 153 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

407 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Nước suối Lốc 81 PNK 153 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

408 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Gạo (10kg) Bao 50 PNK 153 Bắc Kạn PXK 07 

409 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Mì gói Thùng 49 PNK 153 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

410 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Cháo Thùng 51 PNK 153 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 



411 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Gạo (25kg) Bao 20 PNK 153 Bắc Kạn PXK 07 

412 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Quần áo  Thùng 16 PNK 153 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

413 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Quần áo  Bao 16 PNK 153 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

414 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Mền Thùng 1 PNK 153 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

415 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức Giày trẻ em  Thùng 2 PNK 153 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

416 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức 

Đồ chơi trẻ 

em 
Thùng 1 PNK 153 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

417 16/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

TP Thủ Đức 
Thủ Đức 

Khăn giấy 

ướt  
Thùng 2 PNK 153 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

418 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 11 
Quận 11 Cốm Cây 14 PNK 154 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 



419 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 11 
Quận 11 Ba lô Thùng 6 PNK 154 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

420 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 11 
Quận 11 Áo mưa Thùng 6 PNK 154 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

421 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 11 
Quận 11 

Thuốc các 

loại 
Thùng 1 PNK 154 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

422 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 11 
Quận 11 Sữa tươi Thùng 4 PNK 154 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

423 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 11 
Quận 11 Mì gói Thùng 10 PNK 154 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

424 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 11 
Quận 11 

Băng vệ 

sinh 
Lốc 2 PNK 154 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

425 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 11 
Quận 11 Mền Túi 4 PNK 154 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

426 16/09/2024 
Hội Liên hiệp Phụ 

nữ Quận 11 
Quận 11 

Quần áo 

mới 
Túi 6 PNK 154 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 



427 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 4 
Quận 4 Mì gói Thùng 10 PNK 155 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

428 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 4 
Quận 4 Nước suối Thùng 7 PNK 155 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

429 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 4 
Quận 4 Sữa Thùng 11 PNK 155 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

430 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 4 
Quận 4 Xúc xích Thùng 1 PNK 155 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

431 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 4 
Quận 4 

Thuốc + 

Dầu gió  
Thùng 4 PNK 155 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

432 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 4 
Quận 4 

Băng vệ 

sinh 
Bao 1 PNK 155 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

433 16/09/2024 

Hội Liên hiệp phụ 

nữ VN Phường 

Hòa Thanh, Tân 

Phú 

Tân Phú 
Siro ho 

(Thuốc) 
Thùng 2 PNK 156 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 



434 16/09/2024 

Hội Liên hiệp phụ 

nữ VN Phường 

Hòa Thanh, Tân 

Phú 

Tân Phú Áo Thùng 2 PNK 156 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

435 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 4 
Quận 4 

Quần áo 

mới 
Bao 4 PNK 155 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

436 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 
Xúc xích Thùng 03 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

437 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 

Nước mắm 

+Tương 
Thùng 5 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

438 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 
Bột ngọt Thùng 1 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

439 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 
Bột giặt Thùng 1 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

440 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 
Gối Bao 2 PNK 157 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 



441 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 

Thuốc các 

loại 
Túi 3 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

442 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 

Quần áo, 

giày dép các 

loại 

Bao 30 PNK 157 Bắc Kạn PXK 07 

443 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 

Băng vệ 

sinh 
Kiện 1 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

444 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 
Gạo (5kg) Bao 60 PNK 157 Bắc Kạn PXK 07 

445 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 
Tã em bé Túi 2 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

446 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 
Mì gói Thùng 311 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

447 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 
Sữa Thùng 33 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

448 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 
Cá hộp Thùng 2 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 



449 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 
Bánh Thùng 5 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

450 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 

Thực phẩm 

khô 
Thùng 1 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

451 16/09/2024 

Hội LHPN Xã 

Vĩnh Lộc A, Bình 

Chánh 

Bình 

Chánh 
Khẩu trang Thùng 6 PNK 157 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

452 16/09/2024 Bùi Duy Quảng 
Bình 

Thạnh 
Xà bông Kiện 1 PNK 158 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

453 16/09/2024 Bùi Duy Quảng 
Bình 

Thạnh 
Sữa Kiện 7 PNK 158 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

454 16/09/2024 Bùi Duy Quảng 
Bình 

Thạnh 
Xúc xích Kiện 5 PNK 158 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

455 16/09/2024 Bùi Duy Quảng 
Bình 

Thạnh 
Vali Kiện 5 PNK 158 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

456 16/09/2024 Bùi Duy Quảng 
Bình 

Thạnh 

Quần áo 

mới 
Kiện 8 PNK 158 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 



457 16/09/2024 Bùi Duy Quảng 
Bình 

Thạnh 
Bánh Kiện 8 PNK 158 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

458 16/09/2024 Bùi Duy Quảng 
Bình 

Thạnh 

Thuốc tây 

và Vitamin 

các loại 

Kiện 4 PNK 158 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

459 16/09/2024 

Chi hội Chữ thập 

đỏ Tây Thạnh, Tân 

Phú 

Tân Phú Mì gói Thùng 10 PNK 159 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

460 16/09/2024 

Chi hội Chữ thập 

đỏ Tây Thạnh, Tân 

Phú 

Tân Phú Nước suối Thùng 10 PNK 159   

  

461 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 Nước suối Thùng 29 PNK 160   

  

462 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 Nước suối Lốc 226 PNK 160   

  

463 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 

Thực phẩm 

các loại 
Thùng 5 PNK 160 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

464 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 Sữa Thùng 139 PNK 160 Bắc Kạn PXK 07 



465 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 Mì gói Thùng 167 PNK 160 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

466 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 Gạo (20kg) Bao 21 PNK 160 Bắc Kạn PXK 07 

467 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 Gạo (50kg) Bao 2 PNK 160 Bắc Kạn PXK 07 

468 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 Khăn ướt  Thùng 1 PNK 160 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

469 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 

Quần áo 

mới 
Bao 7 PNK 160 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

470 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 

Bánh các 

loại 
Thùng 6 PNK 160 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

471 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 Nước mắm  Thùng 5 PNK 160 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

472 16/09/2024 
UB MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 Màn Kiện 2 PNK 160 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 



473 16/09/2024 

UBMTTQ VN 

P.Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1 

Quận 1 Nước Thùng 10 PNK 161   

  

474 16/09/2024 

UBMTTQ VN 

P.Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1 

Quận 1 Sữa  Thùng 6 PNK 161 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

475 16/09/2024 

UBMTTQ VN 

P.Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1 

Quận 1 Mì gói Thùng 10 PNK 161 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

476 16/09/2024 

UBMTTQ VN 

P.Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1 

Quận 1 Cháo Thùng 6 PNK 161 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

477 16/09/2024 BQL Chợ Bàn Cờ Quận 3 Mì gói Thùng 13 PNK 162 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

478 16/09/2024 BQL Chợ Bàn Cờ Quận 3 Gạo (55kg) Bao 2 PNK 162 Bắc Kạn PXK 07 

479 16/09/2024 BQL Chợ Bàn Cờ Quận 3 Bánh Thùng 1 PNK 162 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

480 16/09/2024 BQL Chợ Bàn Cờ Quận 3 

Bánh kẹo, 

nhu yếu 

phẩm 

Thùng 1 PNK 162 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 



481 16/09/2024 
Anh Thành và anh 

Phương S701 
Thủ Đức Sữa Thùng 15 PNK 163 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

482 16/09/2024 
Anh Thành và anh 

Phương S701 
Thủ Đức Nước suối Thùng 15 PNK 163   

  

483 16/09/2024 
Anh Thành và anh 

Phương S701 
Thủ Đức Cháo tươi Thùng 10 PNK 163 

Tuyên 

Quang 
PXK 05 

484 16/09/2024 
Anh Thành và anh 

Phương S701 
Thủ Đức 

Thuốc các 

loại 
Túi nhỏ 1 PNK 163 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

485 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 10 
Thuốc các 

loại 
Thùng 12 PNK 164 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

486 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 10 
Túi nhu yếu 

phẩm 
Thùng 8 PNK 164 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

487 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 10 
Băng vệ 

sinh + Tã 

Thùng+ 

Bao 
19 PNK 164 Tuyên 

Quang 

PXK 05 

488 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 10 Quần áo Bao 5 PNK 164 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 



489 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 10 Dầu gió Thùng 1 PNK 164 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

490 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 10 Mì gói Thùng 7 PNK 164 
Tuyên 

Quang 
PXK 05 

491 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 10 Bánh  Thùng 13 PNK 164 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

492 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 10 Xúc xích Thùng 2 PNK 164 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

493 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 10 

Bột giặt, xà 

bông, bàn 

chải 

Thùng 2 PNK 164 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

494 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 10 Đèn pin Thùng 1 PNK 164 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

495 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 10 Nước suối Thùng 93 PNK 164   

  

496 16/09/2024 MTQ Quận 10 Quận 12 Sữa Thùng 50 PNK 164 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 



497 16/09/2024 

Hội LHPN P. AN 

Phú Đông, Quận 

12 

Quận 12 Áo khoác Bao 7 PNK 165 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

498 16/09/2024 Trần Nhất Duy 
Bình 

Chánh 
Thực phẩm Thùng 3 PNK 166 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

499 16/09/2024 
Mai Nguyễn Trà 

My 
Tân Bình 

Áo (Người 

lớn) 
Bao 1 PNK 167 

Huyện Bắc 

Mê Hà 

Giang 

PXK 06 

500 16/09/2024 Hoàng Phương An Quận 4 Cá hộp Thùng 1 PNK 168 

    

501 16/09/2024 Hoàng Phương An Quận 4 
Nước vệ 

sinh phụ nữ 
Thùng 1 PNK 168 

    

502 16/09/2024 Hoàng Phương An Quận 4 Xà bông Thùng 1 PNK 168 

    

503 16/09/2024 
Phạm Nguyễn Tấn 

Phong 
Quận 3 

Mì gói, 

miến 
Thùng 62 PNK 169 

    

504 16/09/2024 
Phạm Nguyễn Tấn 

Phong 
Quận 3 Sữa Thùng 9 PNK 169 

    



505 16/09/2024 
Phạm Nguyễn Tấn 

Phong 
Quận 3 Lương khô Thùng 2 PNK 169 

    

506 16/09/2024 
Phạm Nguyễn Tấn 

Phong 
Quận 3 

Bánh các 

loại 
Kiện 2 PNK 169 

    

507 16/09/2024 
Nguyễn Hồ 

Phương Linh 
Quận 3 

Sữa non pha 

sẵn 
Kiện 2 PNK 170 

    

508 16/09/2024 
Nguyễn Hồ 

Phương Linh 
Quận 3 

Lương thực 

các loại 
Kiện 2 PNK 170 

    

509 17/09/2024 
Người dân Thành 

phố 
  

Dầu Phật 

Linh + 

thuốc tây 

Bịch 1 PNK 171   

  

510 17/09/2024 Võ Ngọc Anh 
Bình 

Thạnh 
Sữa Thùng 2 PNK 172   

  

511 17/09/2024 

Công ty CP 

Thương Mại và 

Sản Xuất Viễn Phú 

Quận 3 Bún gạo Thùng 25 PNK 173   

  

512 17/09/2024 Lê Thị Kim Xuyến Tân Bình Mì gói Thùng 12 PNK 174   

  



513 17/09/2024 Lê Thị Kim Xuyến Tân Bình Bánh Thùng 1 PNK 174   

  

514 17/09/2024 Công ty LKF VN 
Bà Rịa 

Vũng Tàu 

Dầu gió 

(18kg) 
Thùng 12 PNK 175   

  

515 17/09/2024 

Hội Phụ Nữ - 

Phòng hậu cần Bộ 

Tham Mưu Hải 

Quan 

Quận 1 Bánh Thùng 1 PNK 176   

  

516 17/09/2024 

Hội Liên Hiệp Phụ 

Nữ P. Tân Thành, 

Quận Tân Phú 

Quận Tân 

Phú 
Mì gói Thùng 200 PNK 177   

  

517 17/09/2024 

Hội Liên Hiệp Phụ 

Nữ P. Tân Thành, 

Quận Tân Phú 

Quận Tân 

Phú 
Nước suối Thùng 200 PNK 177   

  

518 17/09/2024 

Hội Liên Hiệp Phụ 

Nữ P. Tân Thành, 

Quận Tân Phú 

Quận Tân 

Phú 

Băng vệ 

sinh 
Thùng 2 PNK 177   

  

519 17/09/2024 

Hội Liên Hiệp Phụ 

Nữ P. Tân Thành, 

Quận Tân Phú 

Quận Tân 

Phú 
Gạo (10kg) Bịch 100 PNK 177   

  



520 17/09/2024 

Hội Liên Hiệp Phụ 

Nữ P. Tân Thành, 

Quận Tân Phú 

Quận Tân 

Phú 

Quần áo 

mới 
Kiện 3 PNK 177   

  

521 17/09/2024 

Hội Liên Hiệp Phụ 

Nữ P. Tân Thành, 

Quận Tân Phú 

Quận Tân 

Phú 

Áo mưa (10 

cái - 10kg) 
Kiện 200 PNK 177   

  

522 17/09/2024 Hà 
Quận Tân 

Phú 

Quần áo + 

sữa 
Kiện 1 PNK 178   

  

523 17/09/2024 
Lan Anh - Trang 

Vũ Battersby 
Quận 4 Bánh Thùng 2 PNK 179   

  

524 17/09/2024 
Lan Anh - Trang 

Vũ Battersby 
Quận 4 Thuốc Thùng 1 PNK 179   

  

525 17/09/2024 
Lan Anh - Trang 

Vũ Battersby 
Quận 4 

Dụng cụ 

học tập 
Thùng 1 PNK 179   

  

526 17/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

huyện Củ Chi 
Củ Chi Mì gói Thùng 1290 PNK 180 

    

527 17/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

huyện Củ Chi 
Củ Chi Bánh Thùng 25 PNK 180   

  



528 17/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

huyện Củ Chi 
Củ Chi Sữa Thùng 68 PNK 180   

  

529 17/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

huyện Củ Chi 
Củ Chi Bún tươi Thùng 40 PNK 180   

  

530 17/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

huyện Củ Chi 
Củ Chi Dầu ăn Thùng 3 PNK 180   

  

531 17/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

huyện Củ Chi 
Củ Chi Xúc xích Thùng 13 PNK 180   

  

532 17/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

huyện Củ Chi 
Củ Chi Cháo Thùng 30 PNK 180   

  

533 17/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

huyện Củ Chi 
Củ Chi Cá hộp Thùng 3 PNK 180   

  

534 17/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

huyện Củ Chi 
Củ Chi Nước suối Thùng 24 PNK 180   

  

535 17/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

huyện Củ Chi 
Củ Chi Nước suối Lốc 307 PNK 180   

  



536 17/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

huyện Củ Chi 
Củ Chi 

Viên năng 

lượng, phấn 

em bé, 

thuốc, dầu 

gió 

Thùng 7 PNK 180   

  

537 17/09/2024 

Hội Liên Hiêp Phụ 

Nữ Quận 5 

TPHCM 

Quận 5 Quần áo Kiện 8 PNK 181   

  

538 17/09/2024 

Hội Liên Hiêp Phụ 

Nữ Quận 5 

TPHCM 

Quận 5 
Giày dép trẻ 

em 
Kiện 1 PNK 181   

  

539 17/09/2024 

Hội Liên Hiêp Phụ 

Nữ Quận 5 

TPHCM 

Quận 5 
Băng vệ 

sinh 
Kiện 5 PNK 181   

  

540 17/09/2024 Cô Hiền Quận 3 Gạo (50kg) Bao 12 PNK 182   

  

541 17/09/2024 Cô Hiền Quận 3 Gạo (25kg) Bao 3 PNK 182   

  

542 17/09/2024 
Công ty TNHH 

Miocen 

Tiền 

Giang 

Nước suối 

(500ml) 
Thùng 70 PNK 183 

    



543 17/09/2024 
Trường Mầm Non 

Tatu School 
Thủ Đức Nước suối Lốc 198 PNK 184   

  

544 17/09/2024 
Trường Mầm Non 

Tatu School 
Thủ Đức Nước suối Thùng 12 PNK 184   

  

545 17/09/2024 
Trường Mầm Non 

Tatu School 
Thủ Đức Gạo (50kg) Bao 1 PNK 184   

  

546 17/09/2024 
Trường Mầm Non 

Tatu School 
Thủ Đức Bánh Thùng 5 PNK 184   

  

547 17/09/2024 
Trường Mầm Non 

Tatu School 
Thủ Đức Mì gói Thùng 60 PNK 184   

  

548 17/09/2024 
Trường Mầm Non 

Tatu School 
Thủ Đức Sữa Thùng 29 PNK 184   

  

549 17/09/2024 
Trường Mầm Non 

Tatu School 
Thủ Đức Xúc xích Thùng 4 PNK 184   

  

550 17/09/2024 
Trường Mầm Non 

Tatu School 
Thủ Đức Lương khô Thùng 10 PNK 184   

  



551 17/09/2024 
Trường Mầm Non 

Tatu School 
Thủ Đức Dầu ăn Thùng 2 PNK 184   

  

552 17/09/2024 
Trường Mầm Non 

Tatu School 
Thủ Đức Nước mắm  Thùng 2 PNK 184   

  

553 17/09/2024 
Trường Mầm Non 

Tatu School 
Thủ Đức Dầu gió Thùng 1 PNK 184   

  

554 17/09/2024 

Trung tá Ngô 

Trường An - Phó 

Chính ủy Trung 

đoàn Gia Định, Bộ 

Tư Lệnh, TP.HCM 

(11 kg/thung) 

  
Dầu tắm gội 

(2000 chai) 
Thùng 50 PNK 185   

  

555 17/09/2024 
Công ty Gỗ Tân 

Thành 

Bình 

Dương 
Mì gói Thùng 67 PNK 186   

  

556 17/09/2024 
Công ty Gỗ Tân 

Thành 

Bình 

Dương 
Sữa Thùng 7 PNK 186   

  

557 17/09/2024 
Công ty Gỗ Tân 

Thành 

Bình 

Dương 
Xúc xích Thùng 2 PNK 186   

  



558 17/09/2024 
Công ty Gỗ Tân 

Thành 

Bình 

Dương 
Quần áo Thùng 1 PNK 186   

  

559 17/09/2024 
Công ty Gỗ Tân 

Thành 

Bình 

Dương 
Dầu gội Thùng 1 PNK 186   

  

560 17/09/2024 
Công ty Gỗ Tân 

Thành 

Bình 

Dương 

Bánh gạo + 

lương khô 
Thùng 3 PNK 186   

  

561 17/09/2024 
Công ty Gỗ Tân 

Thành 

Bình 

Dương 
Thuốc uống Thùng 2 PNK 186   

  

562 17/09/2024 Chị Thùy Tân Bình 
Phao các 

loại 
Bao 1 PNK 187 

    

563 17/09/2024 

Công ty Đầu Tư và 

Phát Triển Kim 

Loan 

Quận 5 Gạo (10kg) Bao 1000 PNK 188 

    

564 17/09/2024 

Công ty Đầu Tư và 

Phát Triển Kim 

Loan 

Quận 5 Nước mắm Thùng 55 PNK 188   

  

565 17/09/2024 

Công ty Đầu Tư và 

Phát Triển Kim 

Loan 

Quận 5 
Nước ngọt 

Boncha 
Thùng 500 PNK 188 

    



566 17/09/2024 

Công ty Đầu Tư và 

Phát Triển Kim 

Loan 

Quận 5 Mì gói Thùng 1000 PNK 188 

    

567 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

quận Bình Tân 
Bình Tân Nước suối Thùng 50 PNK 189 

    

568 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

quận Bình Tân 
Bình Tân Nước suối Lốc 240 PNK 189 

    

569 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

quận Bình Tân 
Bình Tân 

Mì gói + 

cháo yến 
Thùng 977 PNK 189 

    

570 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

quận Bình Tân 
Bình Tân Sữa Thùng 36 PNK 189 

    

571 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

quận Bình Tân 
Bình Tân Nước yến Thùng 5 PNK 189 

    

572 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

quận Bình Tân 
Bình Tân 

Thực phẩm 

các loại 

(cơm cháy, 

quà, trái cây 

sấy, bánh 

HSD 05/10) 

Thùng 24 PNK 189 

    



573 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

quận Bình Tân 
Bình Tân 

Thuốc tây + 

dầu xanh 
Thùng 4 PNK 189 

    

574 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

quận Bình Tân 
Bình Tân Xúc xích Thùng 4 PNK 189 

    

575 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

quận Bình Tân 
Bình Tân Tập Quyển 50 PNK 189 

    

576 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

quận Bình Tân 
Bình Tân Áo mưa Kiện 10 PNK 189 

    

577 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

quận Bình Tân 
Bình Tân Đèn pin Thùng 1 PNK 189 

    

578 18/09/2024 
Công ty Nhựa Vĩnh 

Thành 
Long An Bánh gạo Thùng 35 PNK 191 

    

579 18/09/2024 

Lê Trần Anh Khoa 

- Hội LHPN Quận 

10 

Quận 10 
Băng vệ 

sinh 
Kiện 6 PNK 192 

    

580 18/09/2024 

Lê Trần Anh Khoa 

- Hội LHPN Quận 

10 

Quận 10 Thuốc, dầu Kiện 2 PNK 192 

    



581 18/09/2024 

Lê Trần Anh Khoa 

- Hội LHPN Quận 

10 

Quận 10 Tã, bỉm Kiện 1 PNK 192 

    

582 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ 

Quận 12 
Quận 12 Tập trắng Kiện 52 PNK 193 

    

583 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ 

Quận 12 
Quận 12 Ca nhựa Thùng 2 PNK 193 

    

584 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ 

Quận 12 
Quận 12 Dầu gội Thùng 19 PNK 193 

    

585 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ 

Quận 12 
Quận 12 

Bánh + 

lương khô 
Thùng 10 PNK 193 

    

586 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ 

Quận 12 
Quận 12 Tã Thùng 5 PNK 193 

    

587 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ 

Quận 12 
Quận 12 Xà bông Thùng 1 PNK 193 

    

588 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ 

Quận 12 
Quận 12 Sữa Thùng 10 PNK 193 

    



589 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

Quận 12 
Quận 12 Mì gói Thùng 70 PNK 193 

    

590 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ 

Quận 12 
Quận 12 Nước suối Thùng 1 PNK 193 

    

591 18/09/2024 
Công ty TNHH SX 

TMDV GPHARM 
Quận 6 

Dầu xoa 

bóp 
Thùng 10 PNK 194 

    

592 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

Quận 8 
Quận 8 Bánh Thùng 2 PNK 195 

    

593 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

Quận 8 
Quận 8 

Thực phẩm 

các loại 
Thùng 26 PNK 195 

    

594 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

Quận 8 
Quận 8 Tã + dép Thùng 2 PNK 195 

    

595 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

Quận 8 
Quận 8 

Quần áo, 

chăn mền 
Thùng 3 PNK 195 

    

596 18/09/2024 
Ủy ban MTTQ VN 

Quận 8 
Quận 8 Áo phao Bao 5 PNK 195 

    



597 18/09/2024 
Hội LHPN Quận 

Bình Thạnh 

Q. Bình 

Thạnh 
Mì gói thùng 67 PNK 196 

    

598 18/09/2024 
Hội LHPN Quận 

Bình Thạnh 

Q. Bình 

Thạnh 
Nước suối thùng 3 PNK 196 

    

599 18/09/2024 
Hội LHPN Quận 

Bình Thạnh 

Q. Bình 

Thạnh 

Thực phẩm 

các loại 
thùng 1 PNK 196 

    

600 18/09/2024 
Ông Liêu Chí 

Thành  
Quận 6 Giày dép Kiện 6 PNK 197 

    

601 18/09/2024 Cô Nga 
H. Hóc 

Môn 

Thuốc các 

loại 
bao 1 PNK 198 

    

602 18/09/2024 
Hội LHPN Huyện 

Bình Chánh 

H. BÌnh 

Chánh 
Bột ngọt Thùng 5 PNK 199 

    

603 18/09/2024 
Hội LHPN Huyện 

Bình Chánh 

H. Bình 

Chánh 
Sữa Thùng 11 PNK 199 

    

604 18/09/2024 
Hội LHPN Huyện 

Bình Chánh 

H. Bình 

Chánh 
Nước suối lốc 18 PNK 199 

    



605 18/09/2024 
Hội LHPN Huyện 

Bình Chánh 

H. Bình 

Chánh 
Nước suối Thùng 15 PNK 199 

    

606 18/09/2024 
Hội LHPN Huyện 

Bình Chánh 

H. Bình 

Chánh 

Mền, Quần 

áo 
Kiện 4 PNK 199 

    

607 18/09/2024 
Hội LHPN Huyện 

Bình Chánh 

H. Bình 

Chánh 

Băng vệ 

sinh 
Kiện 3 PNK 199 

    

608 18/09/2024 
Hội LHPN Huyện 

Bình Chánh 

H. Bình 

Chánh 

Thực phẩm 

các loại 
thùng 4 PNK 199 

    

609 18/09/2024 
Hội LHPN Huyện 

Bình Chánh 

H. Bình 

Chánh 
Mỳ gói thùng 54 PNK 199 

    
 


